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BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ XÁC NHẬN GIÁ TRN HÀNG HÓA 

- Căn cứ vào hợp đồng số: 0107/2024/HĐNT/ĐS- VH ngày 01 tháng 07 năm 2024. 
- Căn cứ vào số lượng giao nhận thực tế ; 
Hôm nay, ngày    tháng     năm 2024, tại trụ sở công ty TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN, chúng tôi 
gồm có: 

1.  Đại diện bên giao (Bên A): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẠN 
HOA 

	 Bà:   Đỗ Thanh Hoa                                         	 Chức vụ: Giám đốc 
2. Đại diện bên nhận (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐNNH SƠN 
	 Ông: Nguyễn Sĩ Sơn      	 	 	 	 Chức vụ: Giám đốc 

- Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và giá trị hàng hóa vật tư đã bàn giao như sau: 

ST

T

Danh mục ĐVT Số 

lượng

Đơn giá Thuế suất 

GTGT

Thành tiền

1
BBD1161CNV - Cầu dao tép 1P 
16A

Cái 17 47.953 8% 815.201

2
BBD1201CNV - Cầu dao tép 1P 
20A

Cái 5 47.302 8% 236.510

3
BBD2202CNV - Cầu dao tép 2P 
20A

Cái 21 144.615 8% 3.036.915

4
BBD2502CNV - Cầu dao tép 2P 
- 50A

Cái 6 235.140 8% 1.410.840

5
BBD3323CNV - Cầu dao tép 3P 
32A

Cái 3 265.900 8% 797.700

6
BBD3633CNV - Cầu dao tép 3P 
63A

Cái 1 378.639 8% 378.639

7 Kẹp đỡ ống 20 - E280/20 Chiếc 100 655 8% 65.500

8 Tủ chứa 3 -6 át E4FC3/6LA Chiếc 4 88.926 8% 355.704

9 Tủ chứa 4 -8 át E4FC4/8LA Chiếc 7 134.214 8% 939.498

10

Tủ điện nắp che màu khói trong, 
đế sắt chứa 12-16 Module 
E4MX - E4MX12/16L

Cái 1 336.876 8% 336.876

11

Tủ điện nắp che màu khói trong, 
đế sắt chứa 16-24 Module 
E4MX - E4MX16/24L

Cái 1 404.630 8% 404.630

12
F-56MPG-GO - Quạt trần có 
remote, màu vàng ánh kim

Cái 8 681.455 10% 5.451.640
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Bằng chữ : Hai trăm linh năm triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn không trăm chín mươi tư đồng. 

13
F-60WWK- Quạt trần có remote 
5 cánh

Cái 30 3.831.370 10% 114.941.100

14 Khớp nối trơn 20 - E242/20 Chiếc 100 552 8% 55.200

15
NLBA156 - Bóng bulb LED E27 
A80 15W trắng

Chiếc 1 38.244 10% 38.244

16

NOF1603G-RC- Quạt đảo 
remote, 47W/220V-50Hz, màu 
xám

Cái 42 511.898 10% 21.499.716

17
NSHE406- Đèn LED bán nguyệt 
ECO 1.2m 40W 6500K

Cái 12 80.647 10% 967.764

18
NSHO406- Đèn LED bán nguyệt 
Oval 40W 6500K

Cái 13 115.010 10% 1.495.130

19
NSHO606- Đèn LED bán nguyệt 
Oval 60W 6500K

Cái 100 152.955 10% 15.295.500

20 Ống đàn hồi-SP16 - SP9016CM Mét 450 1.571 8% 706.950

21 Ống đàn hồi-SP20 - SP9020CM Mét 1.200 1.919 8% 2.302.800

22 Ống đàn hồi-SP25 - SP9025CM Mét 2.160 2.705 8% 5.842.800

23 Van cửa Phun PPR DN25 Cái 1 76.077 8% 76.077

24 VCm - Đơn 1x1.5 m 1.200 4.578 10% 5.493.600

25

WEV1081-7SW - Ổ cắm đơn 
màu trắng có màn che 16A /
250V -bắt vít

Cái 100 19.436 8% 1.943.600

26
WEV24886H - Ổ cắm data 
CAT6 màu xám

Cái 6 160.110 8% 960.660

27
WEV5001-7SW - Công tắc B 
loại nhỏ màu trắng tuyết

Cái 100 8.939 8% 893.900

28
WEV68020SW- Mặt màu trắng 
dùng cho 2 thiết bị

Cái 100 7.929 8% 792.900

Tổng tiền hàng: 187.535.594

VAT (8%): 1.788.232

VAT (10%): 16.518.269

Thành tiền: 205.842.094

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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